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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 71/2011/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2011 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về Báo cáo viên pháp luật 

thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư 

pháp quy ñịnh về Báo cáo viên pháp luật; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 603/Qð-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật năm 2011 trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1711/Qð-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2011; 

Xét ñề nghị của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tại Tờ trình số 4912/TTr-STP ngày 30 tháng 9 

năm 2011, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về Báo cáo viên pháp luật 

thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 
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Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

và các Báo cáo viên pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Về Báo cáo viên pháp luật thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 71/2011/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. ðối tượng ñiều chỉnh 

Báo cáo viên pháp luật thành phố là những người có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh 

tại Quy chế này và ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết ñịnh công 

nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật ñể thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục 

pháp luật. 

ðiều 2. Phạm vi hoạt ñộng của Báo cáo viên pháp luật thành phố 

Báo cáo viên pháp luật thành phố trực tiếp phổ biến các văn bản pháp luật tại cơ 

quan, ñơn vị, tổ chức nơi mình công tác và tham gia phổ biến pháp luật cho các cơ 

quan khác, ñối tượng khác khi có yêu cầu, hoặc khi có sự phân công của Thường trực 

Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 

ðiều 3. Yêu cầu ñối với hoạt ñộng phổ biến pháp luật của Báo cáo viên 

pháp luật thành phố 

Hoạt ñộng phổ biến pháp luật của Báo cáo viên pháp luật thành phố phải bảo 

ñảm các yêu cầu sau ñây: 

1. Tuân thủ pháp luật. 

2. Nội dung phổ biến pháp luật phải chính xác. 

3. Sinh ñộng, dễ hiểu và có sức thuyết phục. 

4. Thường xuyên ñổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ñể nâng 

cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên ñịa bàn thành phố. 
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Chương II 

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, CẤP, ðỔI 

VÀ THU HỒI THẺ BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ 

  

ðiều 4. Tiêu chuẩn của Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Có năng lực hành vi dân sự ñầy ñủ. 

2. Có lập trường chính trị vững vàng, ñạo ñức tốt, không vi phạm pháp luật. 

3. ðược cơ quan, tổ chức nơi công tác giới thiệu. 

4. Có trình ñộ Cử nhân Luật trở lên.  

Trường hợp cá nhân không có bằng ðại học Luật, nhưng có bằng ñại học khác 

thì cần có thời gian công tác từ 03 năm trở lên và có am hiểu về lĩnh vực pháp luật 

mà mình phổ biến. 

ðiều 5. Thủ tục công nhận và cấp Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Sở Tư pháp hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố lựa chọn, lập danh sách 

cán bộ, công chức có ñủ tiêu chuẩn theo quy ñịnh của Quy chế này có văn bản ñề 

nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố gửi về Sở Tư pháp ñể xem xét, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết ñịnh công nhận và cấp Thẻ Báo cáo 

viên pháp luật thành phố. 

2. Hồ sơ ñề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật thành phố bao gồm: 

a) Công văn ñề nghị của các sở, ban, ngành thành phố;  

b) Danh sách trích ngang cá nhân ñược ñề nghị công nhận Báo cáo viên pháp 

luật thành phố bao gồm: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, nơi công tác, thời gian công 

tác, trình ñộ chuyên môn, chuyên ngành báo cáo, ñiện thoại (cơ quan, di ñộng). 

c) 02 ảnh màu chân dung (khổ 2 x 3).  

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ theo quy ñịnh của 

Quy chế này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết ñịnh công nhận và cấp 

Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố. 

ðiều 6. ðổi và cấp lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Trong trường hợp Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố bị rách, hỏng do quá 

trình sử dụng hoặc bị mất thì người ñược cấp Thẻ ñược ñổi hoặc cấp lại Thẻ. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñơn yêu cầu của 
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người ñược cấp Thẻ, công văn ñề nghị của cơ quan quản lý trực tiếp Báo cáo viên 

pháp luật thành phố, Sở Tư pháp xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố quyết ñịnh ñổi hoặc cấp lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố.   

ðiều 7. Thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố bị thu hồi trong các trường hợp sau: 

a) Người ñược cấp Thẻ vi phạm pháp luật ñến mức bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự; 

b) Bị tước quyền sử dụng Thẻ Báo cáo viên pháp luật không thời hạn hoặc có 

thời hạn từ hai lần trở lên theo quy ñịnh tại Khoản 3, ðiều 34 Nghị ñịnh số 

60/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tư pháp;   

c) Vi phạm quy ñịnh tại Khoản 1, 2, ðiều 11 Thông tư số 18/2010/TT-BTP ngày 

05 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy ñịnh về Báo cáo viên pháp luật. 

2. Thẩm quyền thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết ñịnh thu hồi Thẻ Báo cáo viên 

pháp luật thành phố theo ñề nghị của Sở Tư pháp; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược ñề nghị của Sở Tư 

pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết ñịnh thu hồi Thẻ Báo cáo viên 

pháp luật thành phố. 

 

Chương III 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 

BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ 

 

ðiều 8. Quyền của Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. ðược cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật cần thiết phục vụ cho hoạt ñộng 

phổ biến pháp luật. 

2. ðược tham dự hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến pháp 

luật do Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật thành phố tổ chức. 

3. ðược sử dụng Thẻ Báo cáo viên pháp luật ñể thực hiện các hoạt ñộng phổ 

biến pháp luật.  
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4. ðược hưởng thù lao từ các hoạt ñộng phổ biến pháp luật theo quy ñịnh hoặc 

theo thỏa thuận.   

5. Các quyền lợi khác trong trường hợp pháp luật có quy ñịnh.  

ðiều 9. Nghĩa vụ của Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Báo cáo viên pháp luật thành phố có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện tuyên 

truyền miệng theo yêu cầu của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương và phối hợp với sở, 

ban, ngành, quận, huyện, tham gia các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật khác 

như: hội thi, hội thảo, biên soạn các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật. 

2. Phát ngôn ñúng chủ trương, ñường lối, chính sách của ðảng; truyền ñạt ñúng 

nội dung văn bản quy phạm pháp luật; không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật ñời tư 

của cá nhân trong quá trình phổ biến pháp luật. 

3. Không lợi dụng danh nghĩa Báo cáo viên ñể thực hiện các hoạt ñộng không 

thuộc nhiệm vụ ñược giao, nhằm mục ñích vụ lợi hoặc lợi dụng hoạt ñộng phổ biến 

pháp luật ñể kích ñộng, gây phương hại ñến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

truyền thống văn hóa, ñạo ñức, thuần phong mỹ tục của dân tộc. 

4. Học tập chuyên môn, trau dồi kỹ năng, tìm hiểu thực tiễn và thu thập thông 

tin ñể nâng cao nghiệp vụ phổ biến pháp luật.  

5. ðịnh kỳ 6 tháng/1 lần có trách nhiệm báo cáo với cơ quan, tổ chức quản lý 

trực tiếp và Sở Tư pháp thành phố về tình hình hoạt ñộng phổ biến pháp luật của 

mình (nội dung báo cáo gồm: họ và tên báo cáo viên, ñơn vị công tác, chuyên ñề 

ñược mời báo cáo, số lượng cuộc báo cáo, ñơn vị mời báo cáo, nhận xét ñánh giá về 

các lớp tập huấn mà mình ñược mời). 

6. Có nghĩa vụ trả lại Thẻ Báo cáo viên pháp luật trong các trường hợp quy ñịnh 

tại Khoản 1, ðiều 7 của Quy chế này. 

 

Chương IV 

KINH PHÍ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 10. Kinh phí phục vụ cho hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Báo cáo viên pháp luật thành phố 

1. Nguồn kinh phí phục vụ cho các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật của 

Báo cáo viên pháp luật thành phố ñược chi từ kinh phí hoạt ñộng của Hội ñồng phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gồm các khoản chi sau ñây: 



16 CÔNG BÁO/Số 69/Ngày 01-12-2011

a) Kinh phí tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng 

các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật thành phố. Mức chi theo quy ñịnh hiện hành của 

Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

nhà nước; 

b) Kinh phí tổ chức các buổi hội thảo, tọa ñàm trao ñổi nghiệp vụ, kinh nghiệm 

về phổ biến, giáo dục pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật thành phố. Mức chi theo 

quy ñịnh hiện hành về chế ñộ chi tiêu tổ chức các hội thảo khoa học; 

c) Kinh phí mua, in, sao chụp tài liệu liên quan ñến nội dung phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật thành phố. Mức chi căn cứ vào hóa ñơn, chứng 

từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành; 

d) Kinh phí biên soạn sách, ñề cương tuyên truyền, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ 

phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ cho Báo cáo viên pháp luật thành phố. Mức chi 

theo quy ñịnh của Bộ Tài chính; 

ñ) Các khoản chi khác (nếu có). 

2. Nguồn kinh phí cho Báo cáo viên pháp luật thành phố trong hoạt ñộng phổ 

biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương do các cơ quan, ñơn vị, 

ñịa phương bảo ñảm và chi cho các hoạt ñộng sau ñây: 

a) Kinh phí phục vụ, hỗ trợ cho hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến pháp luật của 

Báo cáo viên pháp luật thành phố (hội trường, khẩu hiệu, máy chiếu, âm thanh, ánh 

sáng, phục vụ .v.v...) căn cứ vào hóa ñơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ theo quy 

ñịnh của pháp luật hiện hành; 

b) Tiền thù lao biên soạn bài giảng và báo cáo bài giảng cho Báo cáo viên pháp 

luật thành phố; 

c) Tiền xăng xe, ñi lại của Báo cáo viên pháp luật thành phố; 

d) Tiền thù lao cho Báo cáo viên pháp luật thành phố thực hiện các hoạt ñộng 

phổ biến giáo dục pháp luật khác ở cơ quan, ñơn vị, ñịa phương tổ chức; 

ñ) Các khoản chi khác (nếu có). 

ðiều 11. Trách nhiệm của Sở Tư pháp 

1. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố chỉ ñạo, hướng dẫn và kiểm tra, ñôn ñốc 

công tác phổ biến pháp luật của ñội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, 

huyện theo ñịnh hướng, chỉ ñạo của Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân thành phố. 
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2. Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác, dự trù kinh phí cho hoạt ñộng bồi dưỡng, 

tập huấn, biên soạn tài liệu của ñội ngũ Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện. 

3. Quản lý các hoạt ñộng phổ biến, giáo dục pháp luật của Báo cáo viên pháp 

luật thành phố. 

4. ðịnh kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho Báo 

cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện. 

5. Cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho Báo cáo viên pháp luật thành phố, 

quận, huyện. 

6. Trao ñổi, thống nhất ý kiến với các cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý Báo cáo 

viên pháp luật thành phố nhằm tạo ñiều kiện thuận lợi cho Báo cáo viên pháp luật 

thành phố thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật. 

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tiến hành sơ kết, tổng 

kết và thực hiện công tác thi ñua, khen thưởng ñối với hoạt ñộng phổ biến pháp luật 

của Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện.   

8. ðề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận, cấp, ñổi và cấp lại, 

thu hồi Thẻ Báo cáo viên pháp luật thành phố. 

9. Thường xuyên cập nhật và công bố danh sách Báo cáo viên pháp luật thành 

phố trên trang thông tin ñiện tử của Sở Tư pháp. 

ðiều 12. Trách nhiệm của cơ quan, ñơn vị, ñịa phương 

Cơ quan, ñơn vị, ñịa phương nơi Báo cáo viên pháp luật ñang công tác có trách 

nhiệm xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của ñội ngũ Báo cáo viên 

pháp luật; tạo mọi ñiều kiện thuận lợi cho Báo cáo viên pháp luật hoàn thành nhiệm 

vụ ñược giao.    

 

Chương V 

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT 

 

ðiều 13. Khen thưởng, kỷ luật 

1. Báo cáo viên pháp luật có thành tích xuất sắc trong hoạt ñộng phổ biến pháp 

luật thì ñược Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội ñồng phối hợp công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng theo quy ñịnh 

của pháp luật. 
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2. Báo cáo viên pháp luật vi phạm Quy chế này, không ñáp ứng tiêu chuẩn Báo 

cáo viên pháp luật thì tùy theo mức ñộ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 

theo ðiều 34 Nghị ñịnh số 60/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 

quy ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 

 

 

 


